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TRUONG CAO DANGKY THUAT CAO THANG
Don vikhoa: P. QTDS

Gidng vien: NGUYEN TEEN BINH
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	Lớp
	TC CKCT 14A (1)

	Buổi
	Sáng (2)

	GVCN
	DƯƠNG VĂN BA – CK (3)

	Áp dụng từ
	Tuần 27 (ngày 02/3/2015) (4)

	Đến hết
	Tuần 42 (ngày 20/06/2015) (5)

	Điều chỉnh
	(6)

	2
	1
	SứcBềnVậtLiệu(N-T-T-THỦY) (7)

	
	2
	SứcBềnVậtLiệu(N-T-T-THỦY)

	
	3
	SứcBềnVậtLiệu(N-T-T-THỦY)

	
	4
	KT-AnToàn&MôiTrườngCN(Đ-T-TÀI)

	
	5
	KT-AnToàn&MôiTrườngCN(Đ-T-TÀI)

	
	6
	SHCN(D-V-BA)

	3
	1
	VẽKỹThuật2-BTL(N-H-NGHĨA)

	
	2
	VẽKỹThuật2-BTL(N-H-NGHĨA)

	
	3
	VẽKỹThuật2-BTL(N-H-NGHĨA)

	
	4
	DS-KTĐ(N-THOẠI-KHANH)

	
	5
	DS-KTĐ(N-THOẠI-KHANH)

	
	6
	

	4
	1
	QuảnTrị-DN(N-D-TRÍ)

	
	2
	QuảnTrị-DN(N-D-TRÍ)

	
	3
	QuảnTrị-DN(N-D-TRÍ)

	
	4
	VẽKỹThuật2-BTL(N-H-NGHĨA)

	
	5
	VẽKỹThuật2-BTL(N-H-NGHĨA)

	
	6
	VẽKỹThuật2-BTL(N-H-NGHĨA)

	5
	1
	SứcBềnVậtLiệu(N-T-T-THỦY)

	
	2
	SứcBềnVậtLiệu(N-T-T-THỦY)

	
	3
	DS-KTĐ(N-THOẠI-KHANH)

	
	4
	DS-KTĐ(N-THOẠI-KHANH)

	
	5
	MáyCăt1(P-T-C-THANH)

	
	6
	MáyCăt1(P-T-C-THANH)

	6
	1
	MáyCăt1(P-T-C-THANH)

	
	2
	MáyCăt1(P-T-C-THANH)

	
	3
	Daocắt1(L-T-PHONG)

	
	4
	Daocắt1(L-T-PHONG)

	
	5
	Daocắt1(L-T-PHONG)

	
	6
	Daocắt1(L-T-PHONG)

	7
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	
	5
	

	
	6
	


Mẫu 02 - 04.QT/ĐT
Ghi chú:


(1): Tên lớp học;


(2): Buổi học của lớp;


(3): Tuần bắt đầu áp dụng TKB


(4): Tuần kết thúc TKB


(5): Tuần thay đổi TKB (nếu có)


(6): Tên môn học và tên giảng viên giảng dạy (viết tắt).








